	BỘ TƯ PHÁP

	Phụ lục 04
TÌNH HÌNH ĐỊNH KỲ CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ; 



(Kèm theo Công văn  số 1424/BTP-KTrVB ngày 04/5/2015 của Bộ Tư pháp)

	STT
	Tên cơ quan
	Tổng số văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2013 đã được công bố
	Tổng số văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014 đã được công bố
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Công an
	30

(Quyết định số 780/QĐ-BCA ngày 14/02/2014)
	
	

	2. 
	Bộ Quốc phòng
	42
(Quyết định số 520/QĐ-BCA ngày 27/02/2014)
	
	

	3. 
	Bộ Công thương
	42
(Quyết định số 3932/QĐ-BCT ngày 14/6/2013 và Quyết định số 1694/QĐ-BCT ngày 03/3/2014)
	36
(Quyết định số 6741/QĐ-BCT ngày 31/7/2014 và Quyết định số 2945/QĐ-BCT ngày 27/3/2014)
	Chỉ bao gồm văn bản QPPL do Bộ Công thương ban hành và liên tịch ban hành.

	4. 
	Bộ Giao thông vận tải
	
	43

(Quyết định số 2736/QĐ-BCT ngày 18/7/2014 và Quyết định số 02/QĐ-BCT ngày 05/01/2015)
	

	5. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	31

(Quyết định số 825/QĐ-BGDĐT ngày 20/3/2015)
	

	6. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	7. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	44

(Quyết định số 662/QĐ-BKHCN ngày 07/4/2015)
	

	8. 
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
	
	
	

	9. 
	Bộ Nội vụ
	
	34

(Quyết định số 43/QĐ-BNV ngày 23/01/2015)
	

	10. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	57

(Quyết định số 218/QĐ-BNN-PC ngày 18/02/2014)
	69

(Quyết định số 684/QĐ-BNN-PC ngày 03/3/2015)
	

	11. 
	Bộ Ngoại giao
	
	
	

	12. 
	Bộ Tài chính
	170

(Quyết định số 272/QĐ-BTC ngày 11/02/2014)
	184

(Quyết định số 447/QĐ-BTC ngày 10/3/2015)
	Năm 2013: Chỉ bao gồm văn bản QPPL do Bộ Tài chính ban hành hoặc liên tịch ban hành.



	13. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	38

(Quyết định số 487/QĐ-BTC ngày 27/3/2014)
	
	

	14. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	13

(Quyết định số 125/QĐ-BTTTT ngày 28/01/2015)
	

	15. 
	Bộ Tư pháp
	38

(Quyết định số 339/QĐ-BTP ngày 12/02/2014)
	25

(Quyết định số 229/QĐ-BTP ngày 30/01/2015)
	

	16. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	21

(Quyết định số 4213/QĐ-BVHTTDL ngày 22/12/2014)
	

	17. 
	Bộ Xây dựng
	
	15

(Quyết định số 121/QĐ-BXD ngày 30/01/2015)
	

	18. 
	Bộ Y tế
	
	17

(Quyết định số 5397/QĐ-BYT ngày 26/12/2014)
	Năm 2014: Tính đến ngày 30/9/2014

	19. 
	Ngân hàng Nhà nước
	21

(Quyết định số 300/QĐ-NHNN ngày 26/02/2014)
	
	

	20. 
	Thanh tra Chính phủ
	
	
	

	21. 
	Ủy ban Dân tộc
	
	
	

	22. 
	Văn phòng Chính phủ
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